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TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:             /ĐA-GH-CĐ                  Quảng Ninh, ngày   tháng 12 năm 2018

ĐỀ ÁN PHÂN PHỐI THU NHẬP
VÀ TINH GIẢN LAO ĐỘNG NĂM 2019
I. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/ 2012;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 10/8/2017 của Bộ Công Thương về công tác tuyển dụng, tinh giản đội ngũ viên chức, người lao động tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ;

Căn cứ Nghị định 16/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp Công lập;

Căn cứ Nghị quyết tháng 11 và tháng 12 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường.
II. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Sơ lược tình hình
Trong những năm qua, tình hình công tác tuyển sinh của Trường gặp nhiều khó khăn, số lượng tuyển sinh hàng năm liên tục giảm, quy mô đào tạo giảm mạnh: tháng 8/2016 quy mô của trường là 3432 HSSV, tháng 10/2017 quy mô là 1808 HSSV, đến thời điểm tháng 10/2018 là 1190 HSSV; ngân sách nhà nước cấp cho trường năm sau thấp hơn năm trước: năm 2016 là 14,5 tỷ đồng, năm 2017 là 12,35 tỷ đồng và năm 2018 là 11,9 tỷ đồng; nợ đầu tư xây dựng cơ bản lớn, một số lượng lớn cán bộ viên chức không đủ việc làm; nguồn thu bị giảm sút mạnh, ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của cán bộ viên chức trong  toàn Trường. 

Trước tình hình khó khăn trên, Nhà trường đã ban hành và thực hiện hai đề án: Đề án số 208/ĐA-GH-CĐ ngày 30/6/2017 về "tiết giảm lao động, sử dụng quỹ lương và sắp xếp lao động năm 2017" và Đề án số 64/ĐA-GH-CĐ ngày 25/01/2018 về "phân phối thu nhập và tinh giản lao động năm 2018", đã được đông đảo cán bộ, công chức - viên chức trong toàn Trường ủng hộ. 
2. Sự cần thiết xây dựng đề án
Trong thời gian qua, Lãnh đạo nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp  nhằm thu hút người học, tìm kiếm việc làm nhằm ổn định thu nhập cho công chức, viên chức nhưng đến nay và dự kiến năm 2019 tình hình khó khăn chưa thể khắc phục ngay được. Để đảm bảo nguồn tài chính duy trì các hoạt động thường xuyên và động viên lực lượng trực tiếp làm việc trong trường, việc xây dựng "Đề án  phân phối thu nhập và tinh giản lao động năm 2019" của Trường là rất cần thiết.
III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Phân phối thu nhập năm 2019
1.1  Khối quản lý, phòng, ban nghiệp vụ
Căn cứ vào quy mô đào tạo hiện tại, Nhà trường tiến hành định biên lao động và giao khoán quỹ lương cho các đơn vị quản lý, phòng ban nghiệp vụ trong Trường như sau:
	TT
	Đơn vị
	Năm 2018
Số định biên/số thực tế hưởng lương
	Định biên

(người-suất lương)
	Quỹ lương tối đa hàng tháng 

(đồng)

	1
	Giám hiệu
	
	
	

	2
	P.Tổ chức cán bộ
	3/4
	3
	

	3
	P. Hành chính tổng hợp
	8/9
	8
	

	4
	P. Đào tạo
	8/8
	8
	

	5
	P. KHCN&QHQT
	3/3
	3
	

	6
	P. Tài chính kế toán
	6/7
	6
	

	7
	P. CT Học sinh sinh viên
	3,5/5
	4
	

	8
	P. T.tra và Kiểm định CL
	3/4
	3
	

	9
	P. Quản trị-Dịch vụ công
	34/34
	33
	

	10
	TT. Thông tin thư viên
	6/6
	6
	

	11
	TT. ĐTN (Q/lý ĐTN)
	2/2
	2
	

	12
	TT. TNSX (Q/lý TNSX)
	1/1
	1
	

	
	Cộng
	77,5/85
	77
	


Quỹ lương giao khoán được điều chỉnh hàng tháng theo mức độ hoàn thành công việc được xếp loại ABC. Loại A =100%, Loại B = 90% và loại C=80% quỹ lương tối đa. Các đơn vị được chủ động thanh toán lương cho từng thành viên trong đơn vị theo mức xếp loại ABC và hệ số lương ngạch bậc cùng các loại phụ cấp (PC chức vụ, PC thâm niên vượt khung, PC thâm niên nhà giáo, PC trách nhiệm, PC ca 3,...) từ quỹ lương được giao. Nếu quỹ lương giao khoán giảm theo phân loại ABC thì lương của từng thành viên giảm tương ứng theo tỷ lệ % quỹ lương (đối với Trung tâm Đào tạo nghề chỉ tính số người trong định biên). Nếu đơn vị sử dụng thành viên vượt số định biên thì cũng chỉ được thanh toán trong quỹ lương giao khoán. 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến hết tháng 12/2019.

1.2  Khối các đơn vị chuyên môn đào tạo
Học kỳ I năm học 2018-2019 thực hiện theo Đề án số 64/ĐA-GH-CĐ, cuối tháng 12/2018 nghiệm thu sơ bộ khối lượng giảng dạy học kỳ I và căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II để thanh toán lương 6 tháng cuối năm 2018 theo tỷ lệ giờ giảng thực tế so với định mức của từng giảng viên, khối lượng nghiên cứu khoa học và công việc khác, khối lượng thừa, thiếu sẽ được nghiệm thu, thanh toán vào học kỳ 2 và cuối năm học. 
Căn cứ vào quy mô hiện đào tạo, Nhà trường tiến hành định biên số lượng các bộ môn, các khoa đào tạo theo nhu cầu đào tạo. Đối với các Bộ môn, khoa có số lượng định biên nhỏ hơn so với khối lượng giảng viên hiện có, thì Bộ môn và Nhà trường chỉ bố trí giờ giảng cho số giảng viên nằm trong số lượng định biên và được áp dụng từ năm học 2019-2020.
	TT
	Khoa, Bộ môn
	Số giảng viên

	
	
	Thực tế
	Định biên

	1
	Khoa Điện
	29 (02NCS, 02TTL)
	26

	
	1. BM Điện khí hóa
	11
	9

	
	2. BM Kỹ thuật điện
	9
	9

	
	3. BM Tự động hóa
	9
	8

	2
	Khoa CK-ĐL
	24(02NCS, 01TTL)
	13

	
	1. BM Ô tô
	3
	3

	
	2. BM Kỹ thuật cơ sở
	6
	4

	
	3. BM Máy thiết bị
	8
	3

	
	4. BM Tuyển khoáng
	7
	3

	3
	Khoa Kinh tế
	27 (03NCS, 01TTL)
	23

	
	1. BM Quản trị
	8
	7

	
	2. BM Kế toán
	14
	12

	
	3. BM TC-NH
	5
	4

	4
	Khoa KHCB
	36
	25

	
	1. BM GDQP
	5
	5

	
	2. BM Hóa
	3
	2

	
	3. BM Ngoại ngữ
	10
	6

	
	4. BM Toán
	10
	5

	
	5. BM Vật lý
	4
	3

	
	6. BM GDTC
	4
	4

	5
	Khoa Mỏ- Công trình
	31 (6NCS,02TTL)
	22

	
	1. BM Khai thác hầm lò
	7
	4

	
	2. BM Khai thác lộ thiên
	10
	8

	
	3. BM Xây dựng mỏ
	7
	3

	
	4. BM Trắc địa
	5
	5

	
	5. BM Địa chất
	2
	2

	6
	Khoa CNTT
	12 (01NCS, 01TTL)
	10

	
	1. BM 
	7
	5

	
	2. BM KHMT
	5
	5

	7
	BM LLCT
	14(01NCS, 01TTL)
	6

	8
	TT Đào tạo nghề
	9 (02 ĐB)
	7

	
	Tổng
	182
	132


Năm 2019 thực hiện thanh toán lương theo khối lượng công tác thực tế được nghiệm thu của từng giảng viên kết hợp với kết quả xếp loại thi đua ABC hàng tháng. Loại A =100%, Loại B = 90% và loại C=80% tiền lương theo ngạch bậc và khối lượng công tác thực tế. 

a) Kỳ II, năm học 2018-2019 (06 tháng, từ tháng 01 đến hết tháng 06/2019)
 
 Căn cứ khối lượng giảng dạy năm học 2018-2019 (kết quả học kỳ I và kế hoạch học kỳ II) xác định tỷ lệ thực hiện giảng dạy so với định mức để tạm ứng lương theo đúng tỷ lệ giờ giảng được bố trí/giờ giảng định mức.
 Kết thúc năm học 2018-2019, thực hiện nghiệm thu khối lượng công tác giảng viên (gồm khối lượng giảng dạy, khối lượng nghiên cứu khoa học và khối lượng công việc khác) và thanh toán lương 6 tháng đầu năm 2019 cho từng giảng viên. Trường hợp số tiền đã thanh toán cho giảng viên nhiều hơn số tiền phải thanh toán sau khi hoàn thành công việc nghiệm thu khối lượng sẽ được khấu trừ vào các kỳ lương tiếp theo của giảng viên. Trường hợp thanh toán thiếu sẽ được thanh toán bổ sung.
b) Kỳ I, năm học 2019-2020 (06 tháng, từ tháng 07 đến hết tháng 12/2019)

Phòng Đào tạo, phối hợp với các khoa, trung tâm và bộ môn, lập Kế hoạch đào tạo; xác định tỷ lệ  số giờ giảng so với định mức của từng giảng viên trong kỳ I để dự kiến tạm ứng tiền lương hàng tháng; cuối tháng 12/2019 nghiệm thu sơ bộ khối lượng giảng dạy học kỳ I và căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II để thanh toán lương 6 tháng cuối năm 2019 theo tỷ lệ giờ giảng thực tế so với định mức của từng giảng viên, khối lượng nghiên cứu khoa học và công việc khác, khối lượng thừa, thiếu sẽ được nghiệm thu, thanh toán vào học kỳ 2 và cuối năm học.

c) Nguyên tắc bố trí giờ giảng trong các bộ môn

Các bộ môn ưu tiên bố trí giờ giảng cho giảng viên như sau: Giảng viên chuyên trách trước, số giờ giảng còn lại  thì bố trí cho giảng viên kiêm nhiệm; Giảng viên là tiến sĩ trước, số giờ giảng còn lại  sẽ bố trí cho giảng viên là thạc sĩ lâu năm có kinh nghiệm, thạc sĩ và các đối tượng khác. 

1.3. Xếp loại ABC hàng tháng: Tiêu chí xếp loại ABC hàng tháng của đơn vị và cá nhân thực hiện theo Quy định về công tác thi đua khen thưởng hiện hành.

1.4. Các chế độ khác đối với giảng viên:

- Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo (giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm nhiệm) thực hiện theo đúng quy định của nhà nước (Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ) và hưởng theo tỷ lệ hoàn thành khối lượng giảng dạy theo định mức quy định từng giảng viên .

- Đối với giảng viên chuyên trách không có giờ giảng nào trong kỳ học và năm học, Nhà trường chỉ hỗ trợ bảo hiểm xã hội trong thời gian ba tháng, kể từ tháng thứ tư trở đi cá nhân tự lo.

2. Giải quyết tinh giản lao động năm 2019
2.1. Giải quyết số lao động dôi dư sau định biên


Số lao động dôi dư của đơn vị: Trưởng đơn vị có thể giữ lại để sử dụng, nếu còn thì làm văn bản đề nghị Nhà trường điều động và bố trí làm công việc khác hoặc giải quyết nghỉ việc theo các điểm 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 của mục này. 
2.2. Giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đối với những đối tượng đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi. Nam từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi và nữ từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi (trừ các đối tượng là tiến sĩ).
2.3. Giải quyết nghỉ tự túc lương

Nhà trường xem xét và tạo điều kiện giải quyết cho những viên chức có nguyện vọng xin nghỉ tự túc lương từ 3 tháng đến 12 tháng theo từng đợt.

Trong thời gian viên chức nghỉ tự túc lương cá nhân chịu trách nhiệm đóng tất cả các loại bảo hiểm theo quy định; Nhà trường chịu trách nhiệm làm các thủ tục.
2.4. Giải quyết nghỉ chờ việc không hưởng lương

Những trường hợp dôi dư không thể bố trí được việc làm thì tạm thời giải quyết nghỉ chờ việc không hưởng lương thời hạn tối đa là 12 tháng.

Trong thời gian viên chức nghỉ chờ việc không hưởng lương tạm thời dừng tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
2.5. Chuyển sang các Trung tâm làm việc theo chế độ chuyên trách
Nhà trường sẽ từng bước chuyển đổi các Trung tâm trong Nhà trường từ chế độ làm việc kiêm nhiệm sang chế độ làm việc chuyên trách (theo mô hình của Trung tâm Kỹ thuật Trắc địa địa chất), và điều chuyển các trường hợp dôi dư cùng chuyên môn sang các Trung tâm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trưởng hoặc phụ trách các đơn vị thực hiện quán triệt nghiêm túc tới toàn thể công chức, viên chức trong toàn trường và tổ chức thực hiện tốt nội dung Đề án.


- Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể quần chúng khác trong Nhà trường: Tuyên truyền, vận động các thành viên của tổ chức mình gương mẫu thực hiện Đề án.

- Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Tài chính kế toán: Là đầu mối giám sát và đôn đốc tổ chức thực hiện Đề án; căn cứ vào kế hoạch Đào tạo xác định tỷ lệ giờ giảng của từng giảng viên để dự kiến mức tạm ứng lương hàng tháng của giảng viên cho sát với khối lượng công tác thực tế.
- Phòng Đào tạo phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan: Thực hiện lập Kế hoạch đào tạo, nghiệm thu sơ bộ khối lượng giảng dạy của giảng viên theo học kỳ và nghiệm thu khối lượng công tác năm học, để có số liệu thanh toán lương kịp thời cho giảng viên.
- Đề án này được ký kết thỏa thuận trong toàn thể công chức viên chức của Trường và được xem như là phụ lục của hợp đồng làm việc.


- Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu tìm kiếm được dự án tạo được nguồn thu, nhà trường sẽ chỉnh sửa và bổ sung thu nhập kịp thời cho CCVC.
     CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                            HIỆU TRƯỞNG       
                Lê Hồ Hiếu                                                     TS. Hoàng Hùng Thắng                                           

Dự thảo


(Sửa lần 1)








